VẬT LÝ – KHỐI 10 – TUẦN 5
Tiết 9 _ BÀI 27. CƠ NĂNG
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
a) Định nghĩa
    Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng của vật:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
b) Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
    Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.
W = Wđ + Wt = hằng số
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
c) Hệ quả
    Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:
 - Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động năng chuyển hóa thành thế năng) và ngược lại.
 - Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.
2. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
a) Định nghĩa
    Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật.
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
b) Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực đàn hồi
Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi
Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn:
[image: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án]
    Chú ý: Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi. Nếu vật còn chịu tác dụng thêm các lực khác thì công của các lực khác này đúng bằng độ biến thiên cơ năng.
B. CÁC CÂU HỎI CỦNG CỐ
Câu 1. Con lắc đơn tạo bởi một vật nặng nhỏ gắn vào đầu một sợi dây mảnh không co dãn, đầu kia của dây gắn cố định tại C (Hình 27.2). Đưa vật lên vị trí A rồi thả nhẹ nhàng, vật sẽ đi xuống đến O (vị trí thấp nhất ) rồi đi lên đến B, sau đó quay lại và dao động cứ thế tiếp diễn. Nếu không có tác dụng của các lực cản, lực ma sát :
a) Chứng minh rằng A và B đối xứng với nhau qua CO.
b) Vị trí nào động năng cực đại? Cực tiểu?
c) Trong quá trình nào động năng chuyển hóa thành thế năng và ngược lại?
[image: Chart, radar chart
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Hướng dẫn:
a) Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:
WA = WB
     mgzA + 0 = mgzB + 0
     zA = zB
 A và B đối xứng nhau qua CO.
(tại A và B vật dừng lại nên động năng bằng 0)
b) Chọn gốc thế năng tại O (là vị trí thấp nhất)
Tại A và B có độ cao lớn nhất, vật dừng lại nên:
       Wđ (A)= Wđ(B) = 0
       Wt (A)= Wt(B) = mgzmax = Wtmax
Tại O: Vật có vận tốc lớn nhất khi chuyển động qua O nên:
Wt(O) = 0
Wđ(O) = Wđmax =1/2 mvo2
c) Quá trình quả cầu nhỏ của con lắc chuyển động từ biên A về O thế năng giảm dần, chuyển hóa thành động năng.


Câu 2. Một vật nhỏ trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc cao h = 5; khi xuống tới chân dốc B, vận tốc của vật là v = 6 m/s. Cơ năng của vật có bảo toàn không ? Giải thích?
Hướng dẫn
Chọn mốc thế năng tại chân dốc B.
Cơ năng của vật tại đỉnh dốc A là:
WA = mgzA + 0 = 50 m (tại A: v = 0 Wđ = 0)
Cơ năng tại chân dốc B là:
WB=0 + 1/2mv2 = 12m.62 =18m
(Tại B : thế năng bằng 0)
Như vậy cơ năng không được bảo toàn (WA ≠ WB).
Nguyên nhân : Do có ma sát trên mặt phẳng nghiêng với vật khi trượt.
Công của lực ma sát được tính là:
Ams = WB - WA = 18 m – 50 m = -32m (J)
(dấu "–" chứng tỏ công lực ma sát là công cản)

Tiết 10 _ BÀI TẬP CƠ NĂNG
Câu 1. Một vật có khối lượng 0,5 kg thả rơi từ độ cao 120 m. Lấy 𝑔 = 10𝑚/𝑠2. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính: 
a. Động năng, thế năng, cơ năng của vật lúc thả rơi. 
b. Động năng, thế năng, cơ năng của vật lúc chạm đất. 
c. Động năng, thế năng, cơ năng của vật lúc vật ở độ cao 80m so với mặt đất. 
d. Độ cao của vật mà ở đó động năng của vật lớn gấp đôi thế năng. 
Hướng dẫn:
m = 0,5 kg 
z = 120 m 
𝑔 = 10𝑚/𝑠 2 
a. 𝑊đ ,𝑊𝑡 ,𝑊 =? lúc thả rơi 
b. 𝑊đ ,𝑊𝑡 ,𝑊 =? lúc chạm đất 
c. 𝑊đ ,𝑊𝑡 ,𝑊 =? (𝑧 ′ = 80𝑚) 
d. 𝑧 ′′ =? (𝑊đ = 2𝑊𝑡) 
Giải
a. Chọn mốc thế năng tại mặt đất (tại B). 
Động năng của vật tại A (lúc thả rơi): 𝑊đ = 0 
Thế năng của vật tại A: 𝑊𝑡 = 𝑚𝑔𝑧 = 0,5.10.120 = 600 (𝐽) 
Cơ năng của vật tại A: 𝑊 = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 𝑊𝑡 = 600 (𝐽) 
b. Thế năng của vật tại B (lúc chạm đất): 𝑊𝑡 = 0 
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐵) = 600 (𝐽) 
Động năng của vật tại B: 𝑊đ = 𝑊(𝐵) = 600 (𝐽) 
c. Gọi C là vị trí của vật lúc vật ở độ cao 80m. 
Thế năng của vật tại C: 𝑊𝑡 = 𝑚𝑔𝑧 ′ = 0,5.10.80 = 400 (𝐽) 
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐶) = 600 (𝐽) 
Mà 𝑊 = 𝑊𝑡 + 𝑊đ  
 Động năng của vật tại C: 𝑊đ = 𝑊(𝐶) − 𝑊𝑡 = 600 − 400 = 200 (𝐽) 
d. Gọi D là vị trí mà tại đó vật có 𝑊đ = 2𝑊𝑡 
Mà ta có: 𝑊(𝐷) = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 𝑊𝑡 + 2𝑊𝑡 = 3𝑊𝑡 = 3𝑚𝑔𝑧′′ 
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐷) = 600 (𝐽) 
→ 𝑊(𝐷) = 3𝑚𝑔𝑧′′ = 600 (𝐽) 
→ 𝑧 ′′ = 600/3𝑚𝑔 = 600/ (3.0,5.10) = 40 (𝑚) 
Câu 2. Một vật có khối lượng 500g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 𝑣0 = 10 𝑚/𝑠, 𝑔 = 10𝑚/𝑠2. Tính: 
a. Độ cao cực đại của vật. 
b. Thế năng, động năng, cơ năng của vật ở độ cao 𝑧 = 𝑧𝑚𝑎𝑥/2 . 
c. Ở độ cao nào thì thế năng bằng 2 lần động năng. 
d. Vận tốc của vật bằng bao nhiêu khi thế năng bằng 5 lần động năng. 
Hướng dẫn: 
m = 500 g = 0,5 kg 
𝑣0 = 10𝑚/𝑠 
𝑔 = 10𝑚/𝑠2 
a. 𝑧𝑚𝑎𝑥 = ? 
b. 𝑊đ ,𝑊𝑡 ,𝑊 =? ( 𝑧 = 𝑧𝑚𝑎𝑥/2 ) 
c. z’ = ? (𝑊𝑡 = 2𝑊đ) 
d. v = ? (𝑊𝑡 = 5𝑊đ) 
Giải
a. Chọn mốc thế năng tại A (mặt đất). 
Cơ năng của vật tại A: 𝑊(𝐴) = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 𝑊đ = 1/2 𝑚𝑣02 = 1/2 . 0,5. 102 = 25 (𝐽) 
Cơ năng của vật tại B (vị trí cao nhất mà vật đạt được): 
𝑊(𝐵) = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 𝑊𝑡 = 𝑚𝑔𝑧𝑚𝑎𝑥
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐵)
  25 = 𝑚𝑔𝑧𝑚𝑎𝑥 
 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 25 𝑚𝑔 = 25 0,5.10 = 5 (𝑚)
b. Thế năng của vật tại C (ở độ cao 𝑧 = 𝑧𝑚𝑎𝑥/2 = 5 2 = 2,5 (𝑚)) 
𝑊𝑡 = 𝑚𝑔𝑧 = 0,5.10.2,5 = 12,5 (𝐽)
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐶)
↔ 25 = 𝑊𝑡 + 𝑊đ
→ Động năng của vật ở tại C: 𝑊đ = 25 − 𝑊𝑡 = 25 − 12,5 = 12,5 (𝐽) 
c. Gọi D là vị trí vật có 𝑊𝑡 = 2𝑊đ → 𝑊đ = 1/2 𝑊𝑡 
Mà ta có: 𝑊 = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 𝑊𝑡 + 1/2 𝑊𝑡 = 3/2 𝑊𝑡 = 3/2 𝑚𝑔𝑧′ 
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐷) 
↔ 25 = 3/2 𝑚𝑔𝑧′ 
→ 𝑧′ = 2. 25/ 3𝑚𝑔 = 2. 25 /3.0,5.10 = 3,33 (𝑚) 
d. Gọi E là vị trí vật có 𝑊𝑡 = 5𝑊đ 
Mà ta có: 𝑊 = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 5𝑊đ + 𝑊đ = 6𝑊đ = 6. ½. 𝑚𝑣2 = 3𝑚𝑣2 
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
𝑊(𝐴) = 𝑊(𝐸) 
↔ 25 = 3𝑚𝑣2 
→ 𝑣 = √ (25/3𝑚) = √ (25/3.0,5 ) = 5√6/ 3 (𝑚/𝑠)
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